  Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng 12/2019
	TT
	Tên địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng thuỷ sản/khai thác thuỷ sản)
	Tên, địa chỉ cơ sở thu mua, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm
	Loại sản phẩm
	Năm xác nhận

	1
	- Trại gà đẻ trứng Tuấn Hùng; địa chỉ: Xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa. Trang trại sinh thái Đồng Quê; địa chỉ: Xã Đông Phú, huyện Đông Sơn. Trại gà ta Lê Huy Khánh; địa chỉ: Xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá. Trại chim cút Lê Văn Dậu; địa chỉ: Xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hoá. Trại gà ác Nguyễn Xuân Dục; địa chỉ: Xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trại gà đỏ Nguyễn Văn Tuyến; địa chỉ: Xã Minh lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, Khu đồng Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa: sản xuất rau an toàn; Hộ trồng trọt bưởi Đinh Sỹ Tuấn, Thôn 8, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH Agri Phú Nguyễn, Thôn Yên Bái, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống: chăn nuôi lợn. 
	Công ty TNHH SX và TM Hiền Nhuần; địa chỉ: Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hộ giết mổ Nguyễn Thế Tiếp, địa chỉ: Phố 7, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

	Quầy hàng R1- R2 Chợ đầu mối rau quả Thanh Hóa.
	Trứng gà ta tươi;
Trứng gà ác tươi; Trứng vịt  tươi; Trứng cút tươi; thịt lợn; bưởi; rau các loại.
	2016

	
	
	
	Siêu thị Big C; địa chỉ: Phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	
	2017

	
	
	
	Siêu thị CoopMart; địa chỉ: Số 09 đường Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	
	2017

	
	
	
	Cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty TNHH SX và TM Hiền Nhuần; Lô 201 Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
	
	2017

	2
	Các hộ khai thác thủy sản: Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Công; Nguyễn Công Văn; Nguyễn Văn Nhì; Nguyễn Văn Liệu; Nguyễn Văn Lượng; Nguyễn Văn Thắng; địa chỉ: Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 
	Công ty TNHH CB Hải sản Ba Làng; địa chỉ: Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty TNHH CB Hải sản Ba Làng,Thôn Quang Minh, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.
	Nước mắm, mắm tôm, mắm chua, mắm tép
	2017

	3
	· Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Hợp; địa chỉ: Xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn; địa chỉ: Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty TNHH một thành viên tư vấn và đào tạo quốc tế ITC; địa chỉ: Số 51F, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa
	Cửa hàng Thực phẩm sạch ITC-Food; địa chỉ: Số 51F, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Rau, củ, quả
	2017

	4
	Các hộ khai thác hải sản: Mai Thị Huyền, Mai Xuân Vỹ, Lê Thị Nguyệt ; địa chỉ : Thôn Văn Sơn, xã Ninh hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.
	Công ty cổ phần Hải Châu, Lô D5-1, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.
	Công ty cổ phần thương mại  Miền Núi ; địa chỉ : Số 100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.
	Nước mắm
	2016

	5
	- Cơ sở cung cấp muối Nhân Huệ ; địa chỉ : Thôn Yên Chậu, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ sở cung cấp cá Cơm Vinh Tân ; địa chỉ : Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

- Cơ sở cung cấp cá làm mắm Văn Tân ; địa chỉ : Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.
	Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia; địa chỉ : Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
	Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia; địa chỉ : Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
	Nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm chua
	2016

	6
	Các hộ nông dân: Lê Xuân Hải, Nguyễn Đình Trúc, Lê Trọng Hách, Lê Xuân Nhị, Lê Xuân Thanh, Lê Xuân Giáp, Lê Trọng Vụ, Lê Minh Phiến, Lê Trọng Hương, Lê Trọng Sơn, Lê Thị Nở, Lê Xuân Năm, Lê Thị Mận, Nguyễn Thị Tốt, Lê Trọng Tiền, Nguyễn Như Nhàn, Nguyễn Đình Thiện, Lê Trọng Đức, Lê Trọng Chinh, Lê Xuân Quản; địa chỉ: Thôn 3, xã Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hoá; HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hà Long, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 
	Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê; địa chỉ: Thôn 9, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
	Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê; địa chỉ: Thôn 9, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
	Gạo nàng thơm 3, nàng thơm 4, nếp quý hương
	2018

	7
	- Vùng sản xuất rau, quả - Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36; địa chỉ: Thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Vùng sản xuất dưa Kim Hoàng Hậu - Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36; địa chỉ: Thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36; địa chỉ: Thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	 Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36; địa chỉ: Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


	- Dưa Kim Hoàng Hậu.
- Rau cải.


	2017

	8
	- Trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung - Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia; địa chỉ: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Trang trại chăn nuôi gà - Công ty Cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân; Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Hùng. Đ/c: Xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

- Công ty CP dịch vụ thương mại phát triển Việt Nam Xanh,số 36 bản đồ 32 phố Hòa Bình, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa, địa chỉ sản xuất: thôn Triệu Tiến, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa
	Cơ sở giết mổ Nguyễn Thế Tiếp; địa chỉ: Phố 7, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ sở sơ chế: Công ty CP dịch vụ thương mại phát triển Việt Nam Xanh, địa chỉ sơ chế: số 96 Phú Thọ 3, P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa.
	Công ty Cổ phần thực phẩm Phú Gia - VNX; địa chỉ: 37 No2, Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Thịt gà, thịt lợn, rau các loại
	2018

	9
	Các hộ khai thác: Lê Mai Hoàng, Lê Trọng Hoàng, Nguyễn Bá Hải, Nguyễn Bá Sáu; địa chỉ: xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.


	Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh, địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
	Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh, địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
	Nước mắm cốt cá cơm, mắm tôm nguyên chất, mắm tép chưng thịt
	2017

	10
	Công ty Cổ phần Visaco (muối); Các hộ khai thác: Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Văn Lượng; địa chỉ: xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.


	Công ty CP nước mắm Thiên Hương Thanh Hóa, địa chỉ: KCN & ĐT Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty CP nước mắm Thiên Hương Thanh Hóa, địa chỉ: KCN & ĐT Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Nước mắm cốt cá cơm rút nỏ, nước mắm cốt rút nỏ, mắm tôm, mắm chua
	2018

	11
	Các hộ khai thác hải sản: Lê Văn Vương, Lê Văn Nhương, Cao Ngọc Trung, Cao Văn Kim, Cao Ngọc Hiếu, Lê Văn Lạo, địa chỉ: Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; hộ khai thác muối: Nguyễn Văn An, Xã Hòa An, huyện Quỳnh Lưu,  Nghệ An
	Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia, địa chỉ: Thôn Sơn Hải, Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia, địa chỉ: Thôn Sơn Hải, Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.


	Nước mắm cốt cá cơm, mắm tôm hảo hạng, mắm chua hảo hạng, mắm tép chưng thịt
	2018

	12
	Hộ chăn nuôi Đới Sỹ Liệu, Xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Hộ chăn nuôi Chu Văn Sáu, Xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; HTX Nông nghiệp Quảng Hùng, Xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; HTX Rau an toàn Hoằng Hợp, Xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Hộ giết mổ Nguyễn Thế Tiếp, địa chỉ: Phố 7, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Công ty TNHH Thực phẩm an toàn Hạnh Vĩ. Cơ sở 1: Lô 71, LK2, Đông Vệ 5, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Thịt lợn, thịt gà, thịt vịt ; Rau, củ, quả
	2017

	
	
	
	Công ty TNHH Thực phẩm an toàn Hạnh Vĩ. Cơ sở 2: Lô 5-6 Kiot Công ty Than Thanh Hóa, P Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa
	
	2017

	13
	Hộ sản xuất rau Đỗ Thị Hồng, địa chỉ: Phố 8, Phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Các hộ trồng lúa tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty CP GREAT FARM, địa chỉ: xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: sản xuất dưa vàng
	Cơ sở xay xát: Công ty TNHH nông sản Tiến Sáu, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần thực phẩm xanh HC, địa chỉ: Số 54 Hạc Thành, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Rau các loại ; Gạo bắc thơm, gạo thái xuyên; dưa vàng
	2018

	14
	Hộ kinh doanh muối Thủy Khải. Địa chỉ: Thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tàu khai thác thủy sản: Dương Tấn Sự (TH-91668 TS), Cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia,; Tàu khai thác thủy sản: Nguyễn Văn Lương (TH-91058 TS). Địa chỉ: Cảng cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty CP sản xuất và thương mại Sông Mã, địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
	Công ty CP sản xuất và thương mại Sông Mã, địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.


	Nước mắm cốt cá cơm Đảo Mê loại thượng hạng
	2017

	15
	Công ty TNHH thu mua gia cầm HAPPY FARM: chăn nuôi tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định; xã Yên Lâm, huyện Yên Định
	Cơ sở giết mổ Trịnh Đình Long, xã Định Liên, huyện Yên Định
	Công ty TNHH thu mua gia cầm HAPPY FARM, xã Định Long, huyện Yên Định 
	Thịt gà
	2019

	16
	Công ty TNHH MTV nông sản hữu cơ Như Thanh. Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.


	Công ty TNHH MTV nông sản hữu cơ Như Thanh. Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
	Cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Địa chỉ: SN 359, Khu phố 3, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 
	Nấm rơm, mộc nhĩ, nấm linh chi
	2018

	17
	- Hộ chăn nuôi lợn Phạm Văn Dũng. Địa chỉ: Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

- Hộ chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Khánh. Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Quảng Hường. Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 
	Công ty TNHH NO1. Địa chỉ: Số 42 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
	Thịt lợn
	2018

	18
	- Hộ chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Khánh. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Hộ chăn nuôi lợn Phạm Văn Dũng. Địa chỉ: Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
	Cơ sở giết mổ: Công ty TNHH sản xuất thương mại Quảng Hường. Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại H&H Foods. Địa chỉ: Lô 131 MBQH425, Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa 
	Thịt lợn
	2018

	19
	Các hộ sản xuất: Lương Văn Ênh; Vi Văn Tám; Lương Văn Luân... địa chỉ: Bản Tân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Cơ sở xay xát lượng Văn Tư

Địa chỉ: Bản Tân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Cửa hàng kinh doanh Vi Văn Tám

Địa chỉ: Bản Tân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Gạo
	2019

	20
	Hộ sản xuất: Hà Văn Ót, Lương Văn Đặng, Lang Minh Tuấn, Ngân Thanh Tuấn, Lang Văn Uy, Chảo Văn Khẩn, Vi Văn Vĩnh, địa chỉ thông Lửa , xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân
	Hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp Yên Nhân, địa chỉ: Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp Yên Nhân, địa chỉ: Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Mật ong
	2019

	21
	Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng, địa chỉ: Thộ Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
	Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng, địa chỉ: Thộ Hùng Sơn, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
	Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng, địa chỉ: Số 359, khu phố 3, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
	Nấm rơm, mộc nhĩ, nấm linh chi
	2019

	22
	- Tổ hợp tác sản xuất cây trồng cam bưởi xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Công ty TNHH nông nghiệp hiện đại Lam Sơn Sao Vàng, địa chỉ: Thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
	Công ty CP thực phẩm Lang Liêu, địa chỉ:  Lô 62, đường Lê Vãn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Công ty CP thực phẩm Lang Liêu, địa chỉ:  Lô 62, đường Lê Vãn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Cam, bưởi da xanh, bưởi diễn, ổi đài loan
	2019

	23
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